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PHÂN MÔN HOÁ HỌC
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1: Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua các bước:
(1) Hình thành giả thuyết
(2) Rút ra kết luận
(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết
(4) Quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu
(5) Thực hiện kế hoạch
Em hãy sắp xếp các bước trên cho đúng thứ tự của phương pháp tìm hiểu tự nhiên:
A. 1-2-3-4-5	         B. 5-4-3-2-1	          C. 4-1-3-5-2	        D. 3-4-1-5-2
Câu 2. Em đã sử dụng kĩ năng nào trong học tập môn khoa học tự nhiên để thực hiện hoạt động “ Nhìn thấy bầu trời âm u và trên sân trường có vài chú chuồn chuồn bay là là trên mặt đất, có thể trời sắp mưa” ?
A. Kĩ năng dự báo
B. Kĩ năng viết báo cáo
C. Kĩ năng liên kết
D. Kĩ năng phân loại                     
Câu 3. Hạt nhân của nguyên tử gồm hạt nào
	A. Các hạt mang electron.
	B. Các hạt neutron và hạt proton.

	C. Các hạt neutron không mang điện.
	D. Hạt nhân nguyên tử không chứa hạt nào bên trong.


Câu 4. Chất có liên kết cộng hóa trị là:
 A. Ne.                         B. khí Oxygen.              C. Magieum oxide.      D. muối ăn.
Câu 5.  Điều nào sau đây mô tả đầy đủ thông tin nhất về proton?
A. Proton là một hạt vô cùng nhỏ và mang điện tích âm.
B. Proton là hạt mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử.
C. Proton là hạt không mang điện và được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử.
D. Proton là một hạt vô cùng nhỏ, mang điện tích dương và được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử.
Câu 6. Nguyên tử X có 19 proton. Số hạt electron của X là

A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

Câu 7. Nguyên tử X có 11 proton và 12 neutron. Tổng số hạt trong nguyên tử X là

A. 23	
B. 34
C. 35
D. 46

Câu 8. Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào có khối lượng 1 amu?
	A. Na.
	B. O.
	C. H.
	D. C.


Câu 9. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng
A. số khối.					           	B. điện tích hạt nhân.
C. số electron.						D. tổng số proton và nơtron.
Câu 10. Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để biểu diễn bốn nguyên tử magnesium.
	A. 4 Mg.
	B. Mg4.
	C. Mg4.
	D. Mg 4.


Câu 11. Kí hiệu hóa học của kim loại calcium là
	A. Ca.
	B. Zn.
	C. Al.
	D. C.


Câu 12. Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố ứng với kí hiệu hóa học Na là
 A. Natri.		       B. Nitrogen.		   C. Natrium. 		    D. Sodium.

Phần 2. Tự luận 
Câu 1. Để học tập tốt môn Khoa học tự nhiên, em cần thực hiện và rèn luyện các kĩ năng nào ?
Câu 2. 
a) Nguyên tố hoá học là gì?
b) Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố sau: Oxygen, Sodium
c) Gọi tên các nguyên tố có kí hiệu hóa học sau: H, Ca
Câu 3. Quan sát mô hình cấu tạo nguyên tử vàhoàn thành bảng sau:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	
	
	
	
	
	

	Số proton (p)
	
	
	
	
	
	

	Số electron (e)
	
	
	
	
	
	

	Số lớp electron
	
	
	
	
	
	

	Số electron ở lớp ngoài cùng
	
	
	
	
	
	


[image: ]
Câu 4. Dùng compa, vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử sau: Sodium (p=11); phosphorus (p=15); Calcium (p=20)








PHÂN MÔN VẬT LÍ
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1. Đại lượng cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động là:
A. quãng đường.	B. thời gian.	C. tốc độ.	D. thời tiết.
Câu 2:  10 m/s bằng bao nhiêu km/h ?
A. 10 km/h. 		B. 36 km/h.		C. 45 km/h.			D. 20km/h.
Câu 3: Đơn vị tốc độ của ô tô chuyển động thường dùng là gì?
A. km/h. 		B. m/s.		C. km/s.		           D. m/h.
Câu 4: Cách nào dưới đây không thể so sánh được vật này chuyển động nhanh hay chậm hơn so với vật kia?
A. So sánh độ dài quãng đường mỗi vật đi được trong cùng một khoảng thời gian.
B. So sánh đồ dài quãng đường mỗi vật đi được.
C. So sánh thời gian đi được cùng một quãng đường của hai vật.		
D. So sánh tốc độ của hai vật. 
Câu 5. Một xe chạy với tốc độ 60 km/h, sau 2 giờ xe đi được quãng đường là:
A. 60 km                              B. 120 km	C. 90 km              D. 30 km
Câu 6. Một ca nô chạy xuôi dòng sông dài 150km. Vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 25km/h, vận tốc của dòng nước chảy là 5km/h. Tính thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó. 
A. 5h. 			B. 6h.			C. 7h.				D. 8h.
Câu 7. Ba bạn An, Bình, Đông học cùng lớp. Khi tan học, ba bạn đi cùng chiều trên đường về nhà. Tốc độ của An là 6,2 km/h, của Bình là 1,5 m/s, của Đông là 72 m/min. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Bạn An đi nhanh nhất.			B. Bạn Bình đi nhanh nhất.
C. Bạn Đông đi nhanh nhất.		D. Ba bạn đi nhanh như nhau.
Câu 8. Một chiếc ô tô được phát hiện bởi thiết bị bắn tốc độ, thời gian ô tô chạy từ vạch mốc 1 và vạch mốc 2 cách nhau 5 m là 0,2 s. Nếu tốc độ giới hạn là 22 m/s thì nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Tốc độ của ô tô là 20 m/s và ô tô không vượt tốc độ.
B. Tốc độ của ô tô là 25 m/s và ô tô có vượt tốc độ.
C. Tốc độ của ô tô là 28 m/s và ô tô có vượt tốc độ.
D. Tốc độ của ô tô là 18 m/s và ô tô không vượt tốc độ.
Câu 9. Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường mất 30 phút. Nếu khoảng cách là 3 km, tốc độ của học sinh là:
A. 6 km/h                          B. 5 km/h           C. 7 km/h                                 D. 10 km/h
Câu 10. Trên đoạn đường có biển báo này, phương tiện tham gia giao thông được đi với tốc độ tối đa là bao nhiêu km/h, tối thiểu là bao nhiêu km/h
	
A. Tối đa là 100 km/h, tối thiểu là 60 km/h. 
B. Tối đa là 60 km/h, tối thiểu là 60 km/h .
C. Tối đa là 100 km/h, tối thiểu là 100 km/h.
D. Tối đa là 60 km/h, tối thiểu là 100 km/h.
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Phần 2. Tự luận 
Bài 1.  Một người đi xe đạp, sau khi đi được 8 km với tốc độ 12 km/h thì dừng lại để sửa xe trong 40 min, sau đó đi tiếp 12 km với tốc độ 9 km/h.
 Xác định tốc độ của người đi xe đạp trên cả quãng đường.
Bài 2. Đường sắt Hà Nội – Hồ Chí Minh dài khoảng 1726 km. Nếu tốc độ trung bình của một tàu hoả là 15m/s. Tính thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh ? coi như tàu chuyển động liên tục không nghỉ .
Bài 3. Một người đi xe đạp từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng với tốc độ 10 km/h. Tính quãng đường mà người đó đã đi được.
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PHÂN MÔN SINH HỌC
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1. Trong cơ thể người, chất hữu cơ được phân giải để giải phóng năng lượng có nguồn gốc từ sự trao đổi chất ở
A. hệ bài tiết.                                                                   B. hệ tuần hoàn.
C. hệ tiêu hóa.                                                                 D. hệ thần kinh.
Câu 2. Chuyển hóa năng lượng là
A. quá trình biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
B. quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.
C. quá trình biến đổi năng lượng hóa học thành nhiệt năng.
D. quá trình biến đổi năng lượng để hoạt động hàng ngày.
Câu 3. Trong tế bào và cơ thể sinh vật, năng lượng chủ yếu được tích trữ
A. trong các liên kết hóa học.                               B. trong các mô mỡ và máu.
C. trong các phản ứng.                                          D. trong các bào quan của tế bào.
Câu 4. Trong quá trình quang hợp, cây xanh có thể tự tổng hợp được chất hữu cơ nhờ ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide. Sự chuyển hóa năng lượng trong quá trình này là
A. năng lượng nhiệt được chuyển hóa thành năng lượng hóa năng.
B. năng lượng quang năng được chuyển hóa thành năng lượng nhiệt năng.
C. năng lượng quang năng được chuyển hóa thành năng lượng hóa năng.
D. năng lượng nhiệt năng được chuyển hóa thành năng lượng quang năng
Câu 5. Cho các nhận định sau:
1. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể, là đặc tính cơ bản của sự sống.
2. Uống đủ nước, thức khuya, luyện tập thể dục thể thao,… sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể.
3. Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm là sinh vật dị dưỡng và sinh vật hóa dưỡng.
4. Trong cơ thể con người đã có quá trình biến đổi hóa học thức ăn thành năng lượng, cung cấp cho mọi hoạt động sống hàng ngày.
Trong số các nhận định trên, số nhận định đúng là
A. 1                                                       B. 2
C. 3                                                       D. 4
Câu 6. Quá trình hấp thu khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide được diễn ra tại hệ cơ quan nào trong cơ thể?
A. Hệ tuần hoàn.                                    B. Hệ hô hấp.
C. Hệ tiêu hóa.                                       D. Hệ thần kinh.
Câu 7. Quá trình trao đổi chất của con người thải ra môi trường những chất nào?
A. Khí carbon dioxide, nước tiểu, mô hôi.
B. Khí oxygen, nước tiểu, mồ hôi, nước mắt.
C. Khí oxygen, khí carbon dioxide, nước tiểu.
D. Khí oxygen, phân, nước tiểu, mồ hôi.
Câu 8. Dựa vào kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm. Đó là
A. nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật hoại dưỡng.
B. nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật dị dưỡng.
C. nhóm sinh vật dị dưỡng và nhóm sinh vật hoại dưỡng.
D. nhóm sinh vật dị dưỡng và nhóm sinh vật hóa dưỡng.
Câu 9: Khi quan sát lá trên các cây, Minh nhận thấy các lá trên cây luôn xếp lệch nhau. Minh vô cùng thắc mắc tại sao lại như vậy? Em hãy chọn đáp án đúng để giải thích giúp Minh câu hỏi trên.
A. Để lá không che lấp nhau.                        B. Để phân biệt các loại lá với nhau.
C. Để phân biệt lá non với lá già.                  D. Để các lá đều lấy được ánh sáng.
Câu 10. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là
A. Lá cây.                                            B. Thân cây.
B. Hoa.                                                D. Rễ cây
Câu 11. Khí khổng đóng vai trò gì trong quá trình quang hợp?
A. Trao đổi khí O2 và thoát hơi nước.            B. Trao đổi khí CO2 , O2 và thoát hơi nước.
C. Trao đổi khí CO2 và thoát hơi nước.         D. Thoát hơi nước.
Câu 12. Cấu tạo trong của lá cây gồm?
A. Tế bào biểu bì mặt trên, tế bào biểu bì mặt dưới, tế bào thịt lá, mạch gỗ, mạch rây.
B. Tế bào biểu bì mặt trên, tế bào biểu bì mặt dưới, tế bào thịt lá, mạch gỗ, mạch rây, khí khổng.
C. Tế bào biểu bì mặt dưới, tế bào thịt lá, mạch gỗ, mạch rây.
D. Tế bào biểu bì mặt trên, tế bào biểu bì mặt dưới, mạch gỗ, mạch rây.
Câu 13. Sản phẩm của quá trình quang hợp là:
A. Nước, carbondioxide.                                B. Ánh sáng, diệp lục.
C. Glucose, nước.                                            D. Oxygen, chất hữu cơ.
Câu 14. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm
A. Khí oxygen và glucose.              B.  Khí carbodioxide, nước và năng lượng ánh sáng .
C. Khí carbodioxide và nước.         D.  Glucose và nước.
Câu 15. Quá trình quang hợp góp phần làm giảm lượng khí nào sau đây trong khí quyển?
A. Hydrogen.                                            B. Nitrogen.
C. Oxygen.                                                D. Carbondioxide.
Câu 16. Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là :
A. Diệp lục.	                                  B. Khí khổng.
     C. Lục lạp.	                                 D. Tế bào chất.
Câu 17. Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ
A. quang năng thành hóa năng                        B. hóa năng thành quang năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.                         D. quang năng thành nhiệt năng.

Phần 2. Tự luận 
Câu 1: Vì sao trong bể kính nuôi cá cảnh, người ta thường cho vào các loại cây thuỷ sinh (ví dụ: rong đuôi chó)?
Câu 2: Vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng carbon dioxide và oxygen trong không khí? Hãy nêu một số hoạt động bảo vệ cây xanh mà bản thân em đã và sẽ làm ? 
Câu 3: Vì sao đa số các loài thực vật mặt trên của lá có màu xanh đậm so với mặt dưới của lá?
Câu 4: Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?
Câu 5: Vì sao trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?  
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